VIETVALUES – MỘT SỐ ĐIỂM MỚI LUẬTTHUẾ GTGT NĂM 2024

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI LUẬT THUẾ GTGT 2024
Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, có một số điểm mới như sau:
I. 02 đối tượng không chịu thuế chuyển sang thuế suất 5% từ tháng 07/2025
Phân bón và tàu khai thác thủy sản tại vùng biển sẽ chuyển từ đối tượng không chịu thuế sang thuế suất 5% theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 từ ngày 01/07/2025.
· 02 đối tượng không chịu thuế chuyển sang thuế suất 5% từ tháng 07/2025
Từ ngày 01/07/2025, 02 sản phẩm không chịu thuế chuyển sang áp dụng thuế suất 5% bao gồm:
(i) Phân bón.
(ii) Tàu đánh bắt xa bờ.
Cụ thể như sau:
	Nhóm đối tượng
	Nhóm không chịu thuế theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
	Nhóm thuế suất 5% Theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2024

	Phân bón
	CCPL: Khoản 3a Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13):
Đối tượng không chịu thuế
...
3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.
...
	CCPL: Điểm b khoản 2 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024
2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:
...
b) Phân bón, quặng để sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi theo quy định của pháp luật;
...

	Tàu đánh bắt xa bờ
	Khoản 3a Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13):
Đối tượng không chịu thuế
...
3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.
...
	Điểm g khoản 2 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024
2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:
...
 
g) Tàu khai thác thủy sản tại vùng biển; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Chính phủ;
…





II. Các đối tượng áp dụng thuế suất 5% chuyển sang 10% theo Luật Thuế GTGT 2024
Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 có hiệu lực từ tháng 07/2025 đã điều chỉnh thuế suất của một số hàng hóa, dịch vụ. Theo đó các sản phẩm sau đây sẽ chuyển từ thuế suất 5% sang 10%.
1. Các đối tượng áp dụng thuế suất 5% chuyển sang 10% theo Luật Thuế GTGT 2024
Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 và khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13).
Theo đó, các sản phẩm sau đây sẽ chuyển từ áp dụng thuế suất 5% sang thuế suất 10% từ ngày 01/07/2025:
(i) Lâm sản chưa qua chế biến.
(ii) Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn.
(iii) Các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học.
(iv) Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.
2. Nhóm các sản phẩm chịu thuế suất 5% theo Luật thuế giá trị gia tăng 2024
Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025), các sản phẩm chịu thuế suất 5% bao gồm:
(i) Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Lưu ý: Không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác.
(ii) Phân bón, quặng để sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi.
(iii) Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ các hoạt động sau:
- Sản xuất nông nghiệp.
- Nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
- Sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.
(iv) Sản phẩm cây trồng, rừng trồng (trừ gỗ, măng), chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.
Lưu ý: Trường hợp nhóm sản phẩm này của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thì không thuộc đối tượng chịu thuế.
(v) Mủ cao su dạng mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá.
(vi) Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; xơ bông đã qua chải thô, chải kỹ; giấy in báo.
(vii) Tàu khai thác thủy sản tại vùng biển; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
(viii) Thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về quản lý thiết bị y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; dược chất, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.
(ix) Thiết bị dùng để giảng dạy và học tập bao gồm: Các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước, com-pa.
(x) Hoạt động nghệ thuật biểu diễn truyền thống, dân gian.
(xi) Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ sách quy định tại khoản 15 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 thì thuộc đối tượng không chịu thuế.
(xii) Dịch vụ khoa học, công nghệ.
(xiii) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.
3. 02 sản phẩm không chịu thuế chuyển sang chịu thuế 5% từ ngày 01/07/2025
02 sản phẩm không chịu thuế chuyển sang chịu thuế 5% từ ngày 01/07/2025 bao gồm:
(i) Phân bón.
(ii) Tàu khai thác thủy sản tại vùng biển.
III. Các thay đổi về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ tháng 07/2025
Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 sẽ có hiệu lực từ tháng 07/2025. Theo đó có sự thay đổi về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà doanh nghiệp cần phải lưu ý.
1. Các thay đổi về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ tháng 07/2025
Căn cứ Điều 14 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ tháng 07/2025 có 02 điểm mới cần phải lưu ý như sau:
(i) Mua vào hàng hóa, dịch vụ dưới 20 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
(ii) Bổ sung một số chứng từ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
1.1. Mua vào hàng hóa, dịch vụ dưới 20 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
Theo đó, khoản 2 Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sẽ hết hiệu lực từ tháng 07/2025), điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định như sau:
a) Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;
b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;
c) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này còn phải có: hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ; hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.
Việc thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán không dùng tiền mặt.”
Theo đó, theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Tuy nhiên, theo quy định mới (điểm b khoản 2 Điều 14 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, quy định như sau:
2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:
...
b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ;...
…
Theo đó, từ tháng 07/2025, hàng hóa, dịch vụ mua vào bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (kể cả hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 20 triệu đồng) trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ.
Tóm lại, từ tháng 07/2025, mua vào hàng hóa, dịch vụ dưới 20 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
1.2. Bổ sung một số chứng từ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Đây là quy định mới của Luật thuế giá trị gia tăng 2024 so với quy định hiện hành. Theo đó, đã bổ sung một số chứng từ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ suất khẩu như sau:
Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (như có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt) quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14 Luật thuế giá trị gia tăng 2024 còn phải có các chứng từ sau đây:
(i) Hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
(ii) Hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
(iii) Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
(iv) Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.
(v) Phiếu đóng gói, vận đơn, chứng từ bảo hiểm hàng hóa (nếu có).
Trong đó “Phiếu đóng gói, vận đơn, chứng từ bảo hiểm hàng hóa (nếu có).” là chứng từ mới được bổ sung tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2024.
(Theo điểm c khoản 2 Điều 14 Luật thuế giá trị gia tăng 2024)

IV. Ngừng miễn thuế VAT hàng hóa dưới 01 triệu đồng nhập khẩu qua Shoppe, Tiktok từ 14/01/2025
Ngày 30/11/2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết 174/2024/QH15. Theo đó, từ ngày 14/01/2025 sẽ ngừng miễn thuế VAT hàng hóa nhập khẩu giá trị nhỏ gửi qua chuyển phát nhanh.
1. Ngừng miễn thuế VAT hàng hóa dưới 01 triệu đồng nhập khẩu qua Shoppe, Tiktok từ 14/01/2025
Tại Mục 8 Nghị quyết 174/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 14/01/2025 quy định như sau:
8. Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Giao Chính phủ tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm bảo đảm nhiệm vụ thu và khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Quốc hội quyết định; chấm dứt ngay hiệu lực của quy định miễn thuế giá trị gia tăng trong Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở cho cơ quan quản lý thuế có căn cứ pháp lý và chế tài quản lý thu đối với các sàn thương mại điện tử nước ngoài bán hàng hóa vào Việt Nam.
Theo đó, từ ngày 14/01/2025 sẽ chấm dứt ngay hiệu lực của quy định miễn thuế giá trị gia tăng trong Quyết định 78/2010/QĐ-TTg.
Dẫn chiếu đến Điều 1 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg quy định về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế cụ thể như sau:
(i) Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 01 triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế VAT (thuế giá trị gia tăng).
(ii) Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 01 triệu đồng phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.
Như vậy, theo quy định hiện hành hàng hóa có giá trị dưới 01 triệu đồng nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh (hàng hóa nhập khẩu qua Shoppe, Lazada, Tiktok,…) được miễn thuế VAT (miễn thuế giá trị gia tăng).
Tuy nhiên từ ngày 14/01/2025, sẽ ngừng miễn thuế VAT đối với hàng hóa có giá trị dưới 01 triệu đồng nhập khẩu qua Shoppe, Tiktok,..
2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong khấu trừ, hoàn thuế theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2024
Căn cứ Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, các hành vi bị cấm trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT bao gồm:
(i) Mua, cho, bán, tổ chức quảng cáo, môi giới mua, bán hóa đơn.
(ii) Tạo lập giao dịch mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không có thật hoặc giao dịch không đúng quy định của pháp luật.
(iii) Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh.
(iv) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ theo quy định của Chính phủ.
(v) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về cơ quan thuế theo quy định.
(vi) Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ.
(vii) Đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan đến hóa đơn, chứng từ để được khấu trừ thuế, hoàn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, trốn thuế GTGT.
(viii) Thông đồng, bao che; móc nối giữa công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế và cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu, giữa các cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để được khấu trừ thuế, hoàn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, trốn thuế GTGT.
V. Từ năm 2026, nâng mức doanh thu chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh
Luật Thuế Giá trị gia tăng 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Theo đó sẽ nâng mức doanh thu chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh so với quy định hiện hành.
1. Từ năm 2026, nâng mức doanh thu chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh
Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 đã nâng mức doanh thu chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Cụ thể như sau:
Căn cứ khoản 25 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:
Điều 5. Đối tượng không chịu thuế
...
25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu hằng năm từ 200 triệu đồng trở xuống; tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Đồng thời căn cứ khoản 2 Điều 18 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, quy định tại khoản 25 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.
Trong khi đó theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Như vậy, Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 đã nâng mức doanh thu chịu thuế GTGT từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn  cho hộ, cá nhân phát triển kinh doanh.
Tóm lại, từ năm 2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 200 triệu đồng trở xuống không chịu thuế giá trị gia tăng.
2. Các trường hợp hàng hóa nhập khẩu không chịu thuế GTGT theo Luật Thuế GTGT 2024
Căn cứ khoản 26 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 (có hiệu lực từ tháng 7/2025), hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp sau đây sẽ không phải chịu thuế GTGT:
- Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trong định mức miễn thuế nhập khẩu.
- Quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam.
- Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao và tài sản di chuyển trong định mức miễn thuế nhập khẩu.
- Hàng hoá trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế nhập khẩu.
- Hàng hóa nhập khẩu ủng hộ, tài trợ cho phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh theo quy định của Chính phủ.
- Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới thuộc Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và trong định mức miễn thuế nhập khẩu.
- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhập khẩu.
3. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng
Căn cứ Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 (có hiệu lực từ tháng 7/2025), thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng được xác định như sau:
(i) Đối với hàng hóa: Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
(ii) Đối với dịch vụ: Là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Lưu ý: Đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng do Chính phủ quy định:
- Hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.
- Dịch vụ viễn thông.
- Dịch vụ kinh doanh bảo hiểm.
- Hoạt động cung cấp điện, hoạt động sản xuất điện, nước sạch.
- Hoạt động kinh doanh bất động sản.
- Hoạt động xây dựng, lắp đặt và hoạt động dầu khí.
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